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	TỈNH HÀ TĨNH
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Phụ lục VI
THÔNG BÁO SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ ĐẢM BẢO CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /     /2024 của UBND tỉnh)

	STT
	Tên cơ quan,
đơn vị trực thuộc
	Kế hoạch số người làm việc đơn vị tự đảm bảo kinh phí năm 2024
	Ghi chú

	
	
	Biên chế
	Hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP
	

	
	TỔNG CỘNG
	5.585
	43
	 

	I
	ĐƠN VỊ TỰ CHỦ NHÓM II
	 2.850 
	25 
	 

	1
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh
	 1.109 
	9 
	 

	2
	Bệnh viện Y học Cổ truyền
	205
	1
	 

	3
	Bệnh viện Phục hồi chức năng
	193
	2
	 

	4
	Bệnh viện Mắt
	34
	1
	 

	5
	Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh
	309
	3
	 

	6
	Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
	19
	1
	 

	7
	Viện Quy hoạch kiến trúc xây dựng
	23
	1
	 

	8
	Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ
	24
	1
	 

	9
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	24
	1
	 

	10
	Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nấm và Tài nguyên sinh vật
	15
	0
	 

	11
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh
	35
	0
	 

	12
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	36
	0
	 

	13
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh
	40
	0
	 

	14
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh 
	28
	0
	 

	15
	Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật Giao thông
	24
	0
	 

	16
	Ban Quản lý Bến Xe
	3
	0
	 

	17
	Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính
	36
	2
	 

	18
	Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường
	36
	0
	 

	19
	Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng
	18
	0
	 

	20
	Văn phòng Đăng ký đất đai
	139
	0
	 

	21
	Ban Dịch vụ tang lễ và Quản lý nghĩa trang thành phố
	3
	0
	 

	22
	Ban quản lý dịch vụ công ích và các điểm du lịch huyện Nghi Xuân 
	20
	0
	 

	23
	Ban QLDA ĐTXD huyện Kỳ Anh
	18
	0
	 

	24
	Ban QLDA ĐTXD thị xã Kỳ Anh
	16
	0
	 

	25
	Ban QLDA ĐTXD huyện Cẩm Xuyên
	18
	0
	 

	26
	Ban QLDA ĐTXD và Phát triển quỹ đất thành phố Hà Tĩnh
	40
	0
	 

	27
	Ban QLDA ĐTXD huyện Thạch Hà
	15
	0
	 

	28
	Ban QLDA ĐTXD huyện Can Lộc
	17
	0
	 

	29
	Ban QLDA ĐTXD huyện Lộc Hà
	15
	0
	 

	30
	Ban QLDA ĐTXD thị xã Hồng Lĩnh
	15
	0
	 

	31
	Ban QLDA ĐTXD huyện Nghi Xuân
	18
	0
	 

	32
	Ban QLDA ĐTXD huyện Đức Thọ
	15
	0
	 

	33
	Ban QLDA ĐTXD huyện Hương Sơn
	15
	0
	 

	34
	Ban QLDA ĐTXD huyện Vũ Quang
	15
	0
	 

	35
	Ban QLDA ĐTXD huyện Hương Khê
	17
	0
	 

	36
	Trường Trung cấp nghề
	119
	0
	 

	37
	Trường Trung cấp Kỹ nghệ 
	60
	0
	 

	38
	Trung tâm Dịch vụ việc làm
	31
	0
	 

	39
	BC Phụ trách giải phòng mặt bằng huyện Thạch Hà
	3
	0
	

	40
	Trung tâm Dịch vụ hạ tầng và môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh
	15
	3
	

	41
	Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ - Tái định cư thị xã Kỳ Anh
	15
	0
	

	II
	ĐƠN VỊ TỰ CHỦ NHÓM III
	2.735
	18
	

	I
	Đơn vị sự nghiệp lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, Dạy nghề
	Đã giao tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này
	0
	

	1
	Đại học, Cao đẳng
	
	0
	

	1.1
	Trường Đại học Hà Tĩnh
	
	0
	

	1.2
	Trường Cao đẳng Y tế
	
	0
	

	1.3
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh
	
	0
	

	1.4
	Trường Cao đẳng Nguyễn Du
	
	0
	

	2
	Mầm non, phổ thông các cấp
	
	0
	

	2.1
	Biên chế bậc học Mầm non
	
	0
	

	2.2
	Biên chế bậc học tiểu học
	
	0
	

	2.3
	Biên chế bậc học Trung học cơ sở
	
	0
	

	2.4
	Biên chế bậc học Trung học phổ thông
	
	0
	

	2.5
	Biên chế giáo dục dôi dư THCS
	
	0
	

	3
	Trung tâm GDNN - GDTX cấp huyện
	
	0
	

	3.1
	Trung tâm GDNN - GDTX huyện Nghi Xuân
	
	0
	

	3.2
	Trung tâm GDNN - GDTX huyện Hương Khê
	
	0
	

	3.3
	Trung tâm GDNN - GDTX thị xã Kỳ Anh
	
	0
	

	3.4
	Trung tâm GDNN - GDTX huyện Can Lộc
	
	0
	

	3.5
	Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vũ Quang
	
	0
	

	3.6
	Trung tâm GDNN - GDTX huyện Cẩm Xuyên
	
	0
	

	3.7
	Trung tâm GDNN - GDTX huyện Lộc Hà
	
	0
	

	3.8
	Trung tâm GDNN - GDTX huyện Hương Sơn
	
	0
	

	3.9
	Trung tâm GDNN - GDTX huyện Thạch Hà
	
	0
	

	3.10
	Trung tâm GDNN - GDTX huyện Đức Thọ
	
	0
	

	4
	TT  Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và GDTXTỉnh
	
	0
	

	II
	Đơn vị sự nghiệp lĩnh vực Y tế
	
	16 
	

	1
	Tuyến tỉnh
	
	0
	

	1.1
	Bệnh viện
	
	0
	

	-
	BV Phổi
	
	0
	

	-
	Bệnh viện Tâm  thần
	
	0
	

	1.2
	Trung tâm
	
	0
	

	-
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	
	0
	

	-
	Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm
	
	0
	

	-
	Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa
	
	0
	

	2
	Tuyến huyện
	
	16 
	

	2.1
	Trung tâm Y tế 
	
	16
	

	-
	TT Y tế huyện Kỳ Anh 
	
	0
	

	-
	TT Y tế thị xã Kỳ Anh 
	
	0
	

	-
	TT Y tế thị xã Hồng Lĩnh
	
	0
	

	-
	TT Y tế huyện Lộc Hà
	
	2
	

	-
	TT Y tế huyện Can Lộc
	
	1
	

	-
	TT Y tế huyện Đức Thọ
	
	2
	

	-
	TT Y tế huyện Nghi Xuân
	
	2
	

	-
	TT Y tế huyện Vũ Quang
	
	 0
	

	-
	TT Y tế huyện Cẩm Xuyên
	
	2
	

	-
	TT Y tế huyện Thạch Hà
	
	1
	

	-
	TT Y tế thành phố Hà Tĩnh
	
	1
	

	-
	TT Y tế huyện Hương Khê
	
	2
	

	-
	TT YT huyện Hương Sơn
	
	3
	

	2.2
	Trạm Y tế xã, phường, thị trấn
	
	0
	

	-
	Trạm Y tế xã thuộc huyện Kỳ Anh
	
	0
	

	-
	Trạm Y tế xã thuộc thị xã Kỳ Anh
	
	0
	

	-
	Trạm Y tế xã thuộc thị xã Hồng Lĩnh 
	
	0
	

	-
	Trạm Y tế xã thuộc huyện Lộc Hà
	
	0
	

	-
	Trạm Y tế xã thuộc huyện Can Lộc
	
	0
	

	-
	Trạm Y tế xã thuộc huyện Đức Thọ
	
	0
	

	-
	Trạm Y tế xã thuộc huyện Nghi Xuân
	
	0
	

	-
	Trạm Y tế xã thuộc huyện Vũ Quang
	
	0
	

	-
	Trạm Y tế xã thuộc huyện Cẩm Xuyên
	
	0
	

	-
	Trạm Y tế xã thuộc huyện Thạch Hà
	
	0
	

	-
	Trạm Y tế xã thuộc huyện thành phố Hà Tĩnh
	
	0
	

	-
	Trạm Y tế xã thuộc huyện Hương Khê
	
	0
	

	-
	Trạm Y tế xã thuộc huyện Hương Sơn
	
	0
	

	III
	Đơn vị sự nghiệp lĩnh vực văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	2
	

	1
	TT Văn hóa - Điện ảnh
	
	0
	

	2
	Bảo tàng tỉnh
	
	0
	

	3
	Thư viện tỉnh
	
	0
	

	4
	Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Hà Tĩnh
	
	0
	

	5
	Ban Quản lý di tích Nguyễn Du
	
	0
	

	6
	Ban Quản lý di tích Trần Phú
	
	0
	

	7
	Ban Quản lý di tích Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập
	
	0
	

	8
	Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao
	
	0
	

	9
	BQL Khu du lịch chùa Hương Tích
	
	2
	

	10
	BQL Khu du lịch Thiên Cầm
	
	 0
	

	11
	Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Kỳ Anh
	
	0
	

	12
	Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thị xã Kỳ Anh
	
	0
	

	13
	Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Cẩm Xuyên
	
	0
	

	14
	Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thành phố Hà Tĩnh
	
	0
	

	15
	Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Thạch Hà
	
	0
	

	16
	Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Lộc Hà
	
	0
	

	17
	Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Can Lộc
	
	0
	

	18
	Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Hương Khê
	
	0
	

	19
	Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Hương Sơn
	
	0
	

	20
	Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Vũ Quang
	
	0
	

	21
	Trung tâm Văn hóa – Truyền thông thị xã Hồng Lĩnh
	
	0
	

	22
	Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Đức Thọ
	
	0
	

	23
	Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Nghi Xuân
	
	0
	

	IV
	Đơn vị sự nghiệp lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
	
	0
	

	1
	Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh
	
	0
	

	2
	Trung tâm Công báo - Tin học
	
	0
	

	V
	Đơn vị sự nghiệp lĩnh vực nghiên cứu khoa học
	
	0
	

	1
	Trung tâm Ứng dụng KHKT & BVCTVN Kỳ Anh
	
	0
	

	2
	Trung tâm Ứng dụng KHKT & BVCTVN TX. Kỳ Anh
	
	0
	

	3
	Trung tâm Ứng dụng KHKT & BVCTVN Cẩm Xuyên
	
	0
	

	4
	Trung tâm Ứng dụng KHKT & BVCTVN TP Hà Tĩnh
	
	0
	

	5
	Trung tâm Ứng dụng KHKT & BVCTVN Hương Khê
	
	0
	

	6
	Trung tâm Ứng dụng KHKT & BVCTVN Thạch Hà
	
	0
	

	7
	Trung tâm Ứng dụng KHKT & BVCTVN Can Lộc
	
	0
	

	8
	Trung tâm Ứng dụng KHKT & BVCTVN TX. Hồng Lĩnh
	
	0
	

	9
	Trung tâm Ứng dụng KHKT & BVCTVN Nghi Xuân
	
	0
	

	10
	Trung tâm Ứng dụng KHKT & BVCTVN Đức Thọ
	
	0
	

	11
	Trung tâm Ứng dụng KHKT & BVCTVN Hương Sơn
	
	0
	

	12
	Trung tâm Ứng dụng KHKT & BVCTVN Vũ Quang
	
	0
	

	13
	Trung tâm Ứng dụng KHKT & BVCTVN Lộc Hà
	
	0
	

	VI
	Đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
	
	0
	

	1
	Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
	
	0
	

	2
	Ban Quản lý khu vực mỏ sắt Thạch Khê
	
	0
	

	3
	Trạm Kiểm dịch và Chẩn đoán xét nghiệm động vật
	
	0
	

	4
	Trạm Kiểm dịch thực vật
	
	0
	

	5
	Văn phòng đại diện Hội đồng Quản lý lưu vực sông Cả tại Hà Tĩnh 
	
	0
	

	6
	Trung tâm Khuyến nông
	
	0
	

	7
	Trung tâm Điều tra, quy hoạch, thiết kế nông nghiệp nông thôn
	
	0
	

	8
	Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
	
	0
	

	9
	Ban Quản lý các cảng cá, bến cá
	
	0
	

	10
	Vườn Quốc gia Vũ Quang
	
	0
	

	11
	Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ
	
	0
	

	12
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Khê
	
	0
	

	13
	Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Ngàn Phố
	
	0
	

	14
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh
	
	0
	

	15
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh
	
	0
	

	16
	Phòng Công chứng số 1
	
	0
	

	17
	Phòng Công chứng số 2
	
	0
	

	18
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước
	
	0
	

	19
	Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh
	
	0
	

	20
	Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội
	
	0
	

	21
	Trung tâm CTXH GDNN cho NKT
	
	0
	

	22
	Làng trẻ em mồ côi
	
	0
	

	23
	Trung tâm điều dưỡng NCC và BTXH
	
	0
	

	24
	Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Cung ứng dịch vụ KKT tỉnh Hà Tĩnh
	
	0
	

	25
	Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư
	
	0
	

	26
	Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính
	
	0
	

	27
	Trung tâm Dịch thuật - Dịch vụ Đối ngoại 
	
	0
	

	28
	Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại
	
	0
	

	29
	Ban Quản lý dịch vụ công ích và trật tự đô thị thành phố
	
	0
	

	30
	Đội Quản lý trật tự đô thị thị xã Hồng Lĩnh
	
	0
	

	31
	Đội Quản lý trật tự đô thị thị xã Kỳ Anh
	
	0
	




